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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

12/05 

Sáng 

1 100 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 34, triển khai KH tuần 35. 

- CĐ: Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác 

Hồ 19 – 5 

- Nghe kể chuyện về những công việc Bác Hồ đã 

trải qua trong thời gian đi tìm đường cứu nước; 

Kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 

CĐ: Kỹ năng xử lý và tiếp nhận thông tin trên 

môi trường mạng 

 

2 232 Tiếng Việt 
Bài 29: Điện thoại di động 

T1: Đọc: Điện thoại di động 

- Phòng tránh TNTT do TN bom mìn, cháy nổ 

BGĐT,Video 

3 166 Toán 
Bài 72: Ôn tập đo lường 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 119 

BGĐT, BP 

4 233 Tiếng Việt 
Bài 29: Điện thoại di động 

T2: Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 133 Tiếng Anh Review 6 - Part 1  

6 67 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 27: Xây dựng thế giới hoà bình 

T2: Một số biện pháp xây dựng thế giới hoà 

bình. Luyện tập, vận dụng. 

BGĐT,Ảnh 

Phiếu 

7 100 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

Ba 

13/05 

Sáng 

1 234 Tiếng Việt 
Bài 29: Điện thoại di động 

T3: Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một 

sự việc, hiện tượng 

BGĐT, BP 

2 167 Toán 
Bài 72: Ôn tập đo lường 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 120 

BGĐT, BP 

3 134 Tiếng Anh Review 6 - Part 2  

4 101 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Mơ ước nghề 

nghiệp của em 

BGĐT, BP 

Phiếu 

Chiều 

5 67 TALK Unit 12 Part 1  

6 101 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 34 Mĩ thuật Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc (Tiết 2)  

8 34 Tin học Bài 30. Thực hành về  cấu trúc rẽ nhánh  

Tư 

14/05 

Sáng 

1 235 Tiếng Việt 
Bài 30: Thành phố thông minh Mát-xđa 

T1: Đọc: Thành phố thông minh Mát-xđa(Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 

BGĐT, BP 

2 236 Tiếng Việt 
Bài 30: Thành phố thông minh Mát-xđa 

T2: Đọc: Thành phố thông minh Mát-xđa (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

3 135 Tiếng Anh Review 6 - Part 3  

4 67 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 7) 

 

Chiều 

5 168 Toán 
Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 121 

BGĐT, BP 

6 34 Toán - TA 
EASTER FESTIVAL CELEBRATION  

(Lễ hội Phục sinh) 

 

7 67 Khoa học Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường BGĐT, BP 

8 102 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 



 Năm 

15/05 

Sáng 

1 237 Tiếng Việt 
Bài 30: Thành phố thông minh Mát-xđa 

T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu ý 

kiến phản đối một sự việc, hiện tượng 

BGĐT, BP 

2 68 TALK Unit 12 Part 1  

3 169 Toán 
Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 122 

BGĐT, BP 

4 68 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 8) 

 

Chiều 

5 68 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 28: Ôn tập 

T1: Hệ thống và củng cố phần kiến thức lịch sử 

Việt Nam từ khởi nghĩa Lam Sơn đến công cuộc 

đổi mới. Kể chuyện về nhân vật, sự kiện lịch sử. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

6 34 Công nghệ Ôn tập cuối HK2  

7 68 Khoa học Ôn tập học kì II BGĐT, Phiếu 

 

Sáu 

16/05 

Sáng 

1 238 Tiếng Việt 
Bài 30: Thành phố thông minh Mát-xđa 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, BP 

2 170 Toán 
Bài 74: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác 

suất 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 123, 124, 125 

BGĐT, BP 

3 136 Tiếng Anh Review 6 - Part 4  

4 34 Đạo đức 
Bài 8: Sử dụng tiền hợp lí 

T4: Vận dụng về thử tài chi tiêu và lập bảng thu 

chi 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 34 Âm nhạc Ôn tập cuối năm BGĐT 

6 34 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 102 HĐTN 
 

Sinh hoạt lớp: Tấm danh thiếp tương lai 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

 

 

Ngày  03  tháng 05  năm 2025 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

 


